
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:          /UBND-TH 

V/v phối hợp quản lý tàu cá tỉnh 
Bình Định có nguy cơ cao vi phạm 
khai thác thủy sản IUU. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng  3  năm 2023 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy 
ban Châu Âu lần thứ 4”; 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU), góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu 
Âu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định rà soát danh sách tàu cá của tỉnh Bình Định có 
nguy cao vi phạm khai thác IUU, bao gồm các tàu cá đã bán ra ngoài tỉnh nhưng 
chưa sang tên, chủ tàu cá đã chuyển nơi cư trú ra ngoài tỉnh nhưng chưa chuyển đăng 
ký tàu cá về nơi cư trú, tàu cá thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản, neo đậu, 
xuất và nhập bến ở ngoài tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Cảng 
cá) phối hợp trong công tác quản lý tàu cá tỉnh Bình Định có nguy cơ cao vi phạm 
khai thác thủy sản IUU, với một số nội dung như sau: 

1. Đối với nhóm tàu cá Bình Định đã bán cho chủ tàu mới ở tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu nhưng chưa sang tên (đã thu hồi giấy phép khai thác thủy sản): Đề nghị 
chỉ đạo các cơ quan chức năng (Chi cục Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên phòng) 
không cấp thủ tục xuất bến đi khai thác thủy sản. Đồng thời thông báo cho chủ tàu 
mới thực hiện việc chuyển nhượng, sang tên và đăng ký tàu cá tại tỉnh để quản lý. 

2. Đối với nhóm tàu cá Bình Định mà chủ tàu đã chuyển nơi cư trú đến tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng chưa chuyển đăng ký tàu cá về nơi cư trú (đã thu hồi giấy 
phép khai thác thủy sản): Đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng (Chi cục Thủy sản, 
Cảng cá, lực lượng Biên phòng) không cấp thủ tục xuất bến đi khai thác thủy sản. 
Đồng thời thông báo cho chủ tàu thực hiện việc chuyển đăng ký tàu cá về nơi cư trú 
để quản lý. 

3. Đối với nhóm tàu cá Bình Định thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản, 
neo đậu, xuất và nhập bến tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị chỉ đạo các cơ quan 
chức năng (Chi cục Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên phòng) phối hợp, hỗ trợ Đoàn 
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công tác của tỉnh Bình Định trong công tác kiểm tra điều kiện tàu cá hoạt động đánh 
bắt thủy sản (từ ngày 05/03/2023 đến ngày 10/03/2023). Kiểm tra chặt chẽ không 
cho các tàu cá không đủ điều kiện ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản (không có 
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy phép khai thác thủy sản) xuất bến đi đánh 
bắt thủy sản. 

(Có danh sách cụ thể theo từng nhóm đối tượng kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp, hỗ trợ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;                                                                     
- Sở NN&PTNT; 
- Công an tỉnh; 
- BCH BĐBP tỉnh; 
- UBND các huyện, Tx, Tp ven biển;  
- CVP, PVPNN; 
- Lưu: VT, K13. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
(BĐ-…….TS)

ĐỊA CHỈ NGHỀ
CHIỀ
U DÀI 
(mét)

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi bán

1 Phan Văn Anh 10266 Nhơn Châu, Quy Nhơn Câu 9.3 20 Vũng Tàu
2 Nguyễn Thị Tiếm 40903 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.05 35 Bình Châu-BRVT

3 Nguyễn Thừa 93682 Cát Khánh, Phù Cát Câu 13.3 180 Bình Châu-BRVT

4 Trần Văn Long 30338 Cát Khánh, Phù Cát Câu 12.5 20 Bình Châu-BRVT

5 Trần Văn Hổ 30554 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.1 55 Bình Châu-BRVT

6 Trần Long 30546 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.70 55 Bình Châu-BRVT

7 Trần Thị Ánh 31177 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.3 80 Bình Châu-BRVT

8 Nguyễn Văn Cu 93589 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.3 320 Bình Châu-BRVT

9 Nguyễn Hải 30559 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.7 39 Bình Châu-BRVT

10 Nguyễn Văn Bé 30822 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.35 35 Lộc An-BRVT
11 Mai Văn Chiến 93702 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.50 250 Lộc An-BRVT
12 Nguyễn Văn Biên 30871 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.30 35 Lộc An-BRVT
13 Đỗ Cu Mái 30251 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.3 55 Lộc An-BRVT
14 Phạm Trung 31095 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13 55 Lộc An-BRVT
15 Trần Cường 30545 Cát Minh, Phù Cát Câu 11.3 35 Lộc An-BRVT
16 Đào Sỹ Dũng 31168 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 39 Lộc An-BRVT
17 Phạm Văn Thanh 30537 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.5 39 Lộc An-BRVT
18 Giáp Thị Bé 31085 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.8 39 Lộc An-BRVT
19 Ngô Đăng Tín 30973 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13 35 Vũng Tàu
20 Nguyễn Vinh 93281 Cát Khánh, Phù Cát Câu 14.1 130 Vũng Tàu
21 Nguyễn Khánh 

Hưng
30397 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.3 50 Vũng Tàu

22 Nguyễn Giỏi 30161 Cát Khánh, Phù Cát Câu 13.35 35 Vũng Tàu
23 Nguyễn Thanh Sang 30858 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.60 39 Vũng Tàu
24 Giáp Văn Dũng 93454 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.10 225 Vũng Tàu
25 Trần Văn Tư 30821 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.9 35 Vũng Tàu
26 Phạm Minh Tân 30294 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.2 30 Vũng Tàu
27 Trần Thảo 30946 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12 35 Vũng Tàu
28 Nguyễn Văn Tâm 31052 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.7 55 Vũng Tàu
29 Phan Văn Sang 31075 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.7 60 Vũng Tàu
30 Đỗ Ngọc Sơn 93632 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 12.6 143 Vũng Tàu
31 Trần Văn Hương 93185 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.4 230 Vũng Tàu
32 Đoàn Sen 93324 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.7 230 Vũng Tàu
33 Phạm Thành 94441 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 15 260 Vũng Tàu
34 Nguyễn Anh Thi 94207 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 13.3 270 Vũng Tàu
35 Nguyễn Anh Thi 94639 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 17.1 360 Vũng Tàu
36 Nguyễn Anh Thi 94738 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16.7 360 Vũng Tàu
37 Nguyễn Anh Thi 94952 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Câu mực 17 380 Vũng Tàu
38 Đỗ Nhảy 95753 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu 14.55 270 Vũng Tàu
39 Trần Thiệu 96364 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 18.2 360 Vũng Tàu

Phụ lục 1
DẠNH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH ĐÃ BÁN

CHO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NHƯNG CHƯA SANG TÊN
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1123/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:40:22 +07:00



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
(BĐ-…TS)

ĐỊA CHỈ NGHỀ CHIỀ
U DÀI

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi bán

1 Nguyễn Xuân Dũng 30864 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.5 35 Bình Châu-BRVT

2 Đỗ Sinh Quân 30462 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.2 33 Bình Châu-BRVT

3 Phạm Thái Thu 30532 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.8 33 Bình Châu-BRVT

4 Nguyễn Thị Thủy 93785 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.5 105 Bình Châu-BRVT

2 Trương Thị Vân 93286 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 105 Vũng Tàu

Phụ lục II
DẠNH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH ĐÃ ĐÃ CHUYỂN NƠI CƢ TRÚ

ĐẾN BÀ RỊA - VŨNG TÀU NHƢNG CHƢA CHUYỂN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1123/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:40:33 +07:00



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
BĐ-........TS)

ĐỊA PHƢƠNG NGHỀ CHIỀU 
DÀI

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi thƣờng xuyên 
hoạt động

1 Phan Văn Dũng 30328 Cát Khánh, Phù Cát, Phù 

Cát

Câu 13.7 30 Bình Châu-BRVT

2 Nguyễn Thị Sơn 30329 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 15.1 371 Bình Châu-BRVT

3 Nguyễn Hồng Thu 30568 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.5 55 Bình Châu-BRVT

4 Đinh Văn Bình 30572 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.3 39 Bình Châu-BRVT

5 Nguyễn Xuất Cư 30882 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.5 35 Bình Châu-BRVT

6 Mai Kim Tiến 31029 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.7 55 Bình Châu-BRVT

7 Mai Văn Hào 31034 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13 30 Bình Châu-BRVT

8 Nguyễn Hồng 
Phong

31035 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 39 Bình Châu-BRVT

9 Mai Kim Tới 31039 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.8 30 Bình Châu-BRVT

10 Dương Minh Thiên 31058 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.2 55 Bình Châu-BRVT

11 Nguyễn Văn Đang 31084 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 39 Bình Châu-BRVT

12 Đoàn Văn An 93133 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.8 105 Bình Châu-BRVT

13 Nguyễn Dợi 93475 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.1 225 Bình Châu-BRVT

14 Mai Khoái 93624 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 15.5 155 Bình Châu-BRVT

15 Mai Văn Cò 93704 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13 134 Bình Châu-BRVT

16 Đào Duy Suối 95146 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 24.1 700 Côn Sơn-BRVT
17 Võ Thanh Sơ 95816 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.4 460 Côn Sơn-BRVT
18 Chế Thạo 96641 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 19.7 500 Côn Sơn-BRVT
19 Phạm Ngọc Minh 96840 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 18.5 500 Côn Sơn-BRVT
20 Phạm Thanh Bình 97008 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.15 380 Côn Sơn-BRVT
21 Đào Duy Hòa 97087 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21 480 Côn Sơn-BRVT
22 Đào Văn Yên 97116 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.1 470 Côn Sơn-BRVT
23 Nguyễn Thanh 

Thuấn
97183 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.7 460 Côn Sơn-BRVT

24 Đinh Công Lực 97224 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.1 844 Côn Sơn-BRVT
25 Nguyễn Văn Hoàng 97235 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21.5 720 Côn Sơn-BRVT
26 Nguyễn Hữu Quang 97377 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21.5 470 Côn Sơn-BRVT
27 Lê Diệp 97698 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 22 710 Côn Sơn-BRVT
28 Trịnh Đình Xuân 30585 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.8 55 Lộc An-BRVT
29 Đào Mạnh Cường 30841 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 39 Lộc An-BRVT
30 Nguyễn Đình Long 30860 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 39 Lộc An-BRVT
31 Trương Minh Giảng 30911 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13 35 Lộc An-BRVT
32 Mai Phu 30927 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.3 39 Lộc An-BRVT
33 Đào Thanh Vũ 30964 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.3 39 Lộc An-BRVT
34 Phạm Hữu Thơ 30965 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.7 55 Lộc An-BRVT
35 Nguyễn Tấn Thành 31086 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.8 39 Lộc An-BRVT
36 Phạm Trung 31202 Cát Minh, Phù Cát Mành mực 14.6 110 Lộc An-BRVT
37 Nguyễn Trung 

Nguyên

31205 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 55 Lộc An-BRVT
38 Phạm Hữu Thơ 31237 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 39 Lộc An-BRVT
39 Đỗ Văn Chính 93463 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 225 Lộc An-BRVT
40 Nguyễn Thanh 

Vương
93578 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.4 168 Lộc An-BRVT

41 Trịnh Minh Sách 93788 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14 320 Lộc An-BRVT
42 Ngô Thị Thanh Huệ 51606 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu mực 12.5 35 Vũng Tàu
43 Nguyễn Văn Hoàng 92370 Mỹ Cát, Phù Mỹ Lưới vây 20.8 863 Vũng Tàu
44 Nguyễn Anh Tuấn 95504 Hoài Mỹ, Hoài Nhơn Câu mực 13.8 150 Vũng Tàu

Phụ lục III
DANH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH THƢỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG,

NEO ĐẬU TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1123/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:40:46 +07:00



45 Đào Văn Bình 96976 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 19.9 500 Vũng Tàu
46 Huỳnh Quy 97078 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21.9 420 Vũng Tàu
47 Đào Minh Vương 98194 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 22.75 800 Vũng Tàu
48 Kiều Minh Lụa 98259 Tam Quan Bắc Rập ghẹ 19 720 Vũng Tàu
49 Phan Thị Thu Mai 98870 Tam Quan Nam, Hoài 

Nhơn
Câu 17.3 355 Vũng Tàu

50 Đặng Văn Tèo 30093 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.00 70 Vũng Tàu
51 Huỳnh Công Hưng 30111 Cát Minh, Phù Cát Câu 12.6 55 Vũng Tàu
52 Huỳnh Văn Ri 30122 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.7 55 Vũng Tàu
53 Phạm Ngọc Long 30126 Cát Khánh, Phù Cát Câu 13.8 35 Vũng Tàu
54 Phạm Văn Dũng 30150 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.75 55 Vũng Tàu
55 Nguyễn Thủ 30154 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.5 55 Vũng Tàu
56 Nguyễn Công Tiến 30155 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.7 70 Vũng Tàu
57 Đinh Thị Thẩm 30168 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 35 Vũng Tàu
58 Phạm Ngọc Quang 30171 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.4 35 Vũng Tàu
59 Đỗ Quang Công 30174 Cát Minh, Phù Cát Câu 12.9 30 Vũng Tàu
60 Nguyễn Nhớ 30175 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.40 30 Vũng Tàu
61 Đồng Xuân Thái 30194 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 35 Vũng Tàu
62 Nguyễn Văn Nhân 30196 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.7 39 Vũng Tàu
63 Ngô Đăng An 30220 Cát Khánh, Phù Cát Câu 14.8 39 Vũng Tàu
64 Lê Thị Sáng 30221 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 14.70 36 Vũng Tàu
65 Nguyễn Hữu Phúc 30225 Cát Thành, Phù Cát Câu 13.2 35 Vũng Tàu
66 Nguyễn Thị Ngọc 30227 Cát Minh, Phù Cát Câu 14 50 Vũng Tàu
67 Nguyễn Thanh 30228 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.3 55 Vũng Tàu
68 Lê Văn Cư 30231 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.3 35 Vũng Tàu
69 Huỳnh Nghiêng 30247 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.40 35 Vũng Tàu
70 Nguyễn Văn Phúc 30282 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.50 39 Vũng Tàu
71 Đồng Văn Lập 30299 Cát Tiến, Phù Cát Câu 12.30 35 Vũng Tàu
72 Phan Văn Dũng 30376 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.2 55 Vũng Tàu
73 Tạ Thị Hồng Thúy 30385 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.6 55 Vũng Tàu
74 Trần Văn Thanh 30464 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.6 50 Vũng Tàu
75 Ngô Cư 30471 Cát Khánh, Phù Cát Câu 14 39 Vũng Tàu
76 Nguyễn Đức Trung 30474 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.5 55 Vũng Tàu
77 Giáp Văn Cường 30523 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 39 Vũng Tàu
78 Đồng Văn Ngọc 30641 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.80 55 Vũng Tàu
79 Phạm Hiếu 30653 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 14.50 55 Vũng Tàu
80 Huỳnh Thanh Nhàn 30779 Cát Tiến, Phù Cát Câu 14.50 39 Vũng Tàu
81 Ngô Tấn Nguyên 30788 Cát Khánh, Phù Cát Câu 13.7 70 Vũng Tàu
82 Nguyễn Văn Thành 30830 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 55 Vũng Tàu
83 Nguyễn Ân 30835 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 55 Vũng Tàu
84 Nguyễn Văn Huynh 30837 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 35 Vũng Tàu
85 Huỳnh Văn Huyện 30849 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 39 Vũng Tàu
86 Phan Văn Sơn 30867 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.8 39 Vũng Tàu
87 Trương Hùng Thu 30873 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 55 Vũng Tàu
88 Huỳnh Bình 30885 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 55 Vũng Tàu
89 Phan Đình Hùng 30887 Cát Tiến, Phù Cát Câu 12.40 35 Vũng Tàu
90 Nguyễn Thanh 

Chương
30895 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 55 Vũng Tàu

91 Phan Văn Chiến 30896 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.6 35 Vũng Tàu
92 Phạm Hà 30903 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.6 35 Vũng Tàu
93 Nguyễn Xuân 

Thanh

30904 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 39 Vũng Tàu
94 Nguyễn Văn Hùng 30906 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.9 55 Vũng Tàu
95 Nguyễn Xuân Được 30910 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 50 Vũng Tàu



96 Phan Văn Sương 30912 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.6 39 Vũng Tàu
97 Nguyễn Đình Sơn 30923 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 70 Vũng Tàu
98 Nguyễn Bóng 30924 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.50 35 Vũng Tàu
99 Nguyễn Bé 30933 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 35 Vũng Tàu

100 Trần Ngọc Minh 30936 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 35 Vũng Tàu
101 Trần Phi 30947 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 35 Vũng Tàu
102 Trương Mùi 30948 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 35 Vũng Tàu
103 Trương Hương 30949 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.6 39 Vũng Tàu
104 Huỳnh Son 30950 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.1 55 Vũng Tàu
105 Phạm Đình Điền 30961 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 35 Vũng Tàu
106 Nguyễn Hoàng 

Long

30970 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.4 35 Vũng Tàu
107 Huỳnh Thị Gái 30979 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.20 39 Vũng Tàu
108 Trương Chín 30985 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.2 35 Vũng Tàu
109 Nguyễn Văn Huynh 30987 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.1 50 Vũng Tàu
110 Nguyễn Hữu Thu 30989 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.9 45 Vũng Tàu
111 Nguyễn Văn 

Phương
30995 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.4 55 Vũng Tàu

112 Trần Thảo 30996 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.4 39 Vũng Tàu
113 Lê Xuân Tòng 31023 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.50 50 Vũng Tàu
114 Lương Văn Trúc 31027 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.6 39 Vũng Tàu
115 Nguyễn Nước 31037 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.7 39 Vũng Tàu
116 Nguyễn Cư 31047 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13 39 Vũng Tàu
117 Nguyễn Tâm 31066 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 55 Vũng Tàu
118 Nguyễn Hào Quang 31092 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 11.6 37 Vũng Tàu
119 Phạm Xuân Thanh 31149 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.4 35 Vũng Tàu
120 Trần Minh Sơn 31159 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.9 39 Vũng Tàu
121 Mai Văn Dần 31160 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.9 50 Vũng Tàu
122 Nguyễn Hữu Bình 31162 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.10 35 Vũng Tàu
123 Trần Hữu Nhân 31170 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 14.50 50 Vũng Tàu
124 Huỳnh Anh Ửng 31179 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.7 55 Vũng Tàu
125 Đồng Văn Vũ 31183 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.00 55 Vũng Tàu
126 Võ Thị Em 31189 Cát Tiến, Phù Cát Câu 14.70 50 Vũng Tàu
127 Huỳnh Thị Mộng 

Lài

31193 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 12.50 35 Vũng Tàu
128 Đồng Văn Thạo 31198 Cát Tiến, Phù Cát Câu 14.50 230 Vũng Tàu
129 Phan Minh Thuận 31209 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.90 143 Vũng Tàu
130 Nguyễn Hữu Nam 31215 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.00 300 Vũng Tàu
131 Trần Văn Minh 31217 Cát Tiến, Phù Cát Câu 14.20 230 Vũng Tàu
132 Nguyễn Thị Thu Ba 31219 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 55 Vũng Tàu
133 Phạm Thị Ca 31221 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.10 74 Vũng Tàu
134 Đặng Thị Nữ 31224 Cát Hanh, Phù Cát Câu 13 55 Vũng Tàu
135 Nguyễn Thị Loan 31225 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 14.10 39 Vũng Tàu
136 Trần Thị Thuý 

Phượng
31226 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 55 Vũng Tàu

137 Nguyễn Thị Hạnh 31228 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.6 39 Vũng Tàu
138 Ngô Thị Hậu 31229 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 55 Vũng Tàu
139 Trương Văn Bếnh 31234 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.6 39 Vũng Tàu
140 Đinh Thị Thãi 31235 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.2 35 Vũng Tàu
141 Tạ Thị Loan 31236 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.1 50 Vũng Tàu
142 Lê Ngọc Thi 40304 Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Phù 

Mỹ
Lưới kéo 

đơn
11.5 35 Vũng Tàu

143 Huỳnh Văn Trung 40467 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu 14 39 Vũng Tàu
144 Trần Thị Tuyết 40770 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 12.8 35 Vũng Tàu
145 Lê Văn Sang 40776 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.5 39 Vũng Tàu
146 Phan Văn Triêm 40824 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.2 55 Vũng Tàu



147 Lê Văn Đông 40849 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.5 39 Vũng Tàu
148 Nguyễn Cảnh Đua 40858 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu 14 55 Vũng Tàu
149 Cao Văn Hiếu 40868 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 14.45 55 Vũng Tàu
150 Lê Văn Tám 40869 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.5 35 Vũng Tàu
151 Huỳnh Văn Canh 40886 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu 13 55 Vũng Tàu
152 Nguyễn Thị Tờ 40966 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.7 155 Vũng Tàu
153 Trần Thanh Thạch 40970 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 13.8 74 Vũng Tàu
154 Lý Thị Bích Hạnh 40971 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.8 56 Vũng Tàu
155 Nguyễn Văn Cuộc 40974 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.15 270 Vũng Tàu
156 Lê Văn Minh 40987 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.4 300 Vũng Tàu
157 Nguyễn Phước 

Phong

51601 Hoài Xuân, hoài Nhơn Mành chụp 14.5 180 Vũng Tàu
158 Dương Minh Đạt 91491 Đống Đa, Quy Nhơn Lưới chụp 2008 16.6 Vũng Tàu
159 Phạm Thị Như Y 91592 Thị Nại, Quy Nhơn Câu mực 1995 15.4 Vũng Tàu
160 Lê Văn Giàu 92125 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 14.9 230 Vũng Tàu
161 Lương Tấn Công 92148 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu 13.35 230 Vũng Tàu
162 Phạm Sang 92295 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16.9 380 Vũng Tàu
163 Nguyễn Thị Nguyệt 92479 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 18.8 400 Vũng Tàu
164 Phạm Hải 93015 Cát Khánh, Phù Cát Câu 13.5 170 Vũng Tàu
165 Nguyễn Xuân 

Thạch
93100 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.6 168 Vũng Tàu

166 Nguyễn Trinh 93111 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.3 105 Vũng Tàu
167 Nguyễn Thị Thanh 93112 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.7 105 Vũng Tàu
168 Phan Văn Chánh 93131 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14 170 Vũng Tàu
169 Ngô Văn Định 93135 Cát Khánh, Phù Cát Lưới vây 17 734 Vũng Tàu
170 Ngô Đăng Tâm 93137 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.6 185 Vũng Tàu
171 Trần Lạc 93145 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.70 300 Vũng Tàu
172 Nguyễn Công Trực 93146 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.3 165 Vũng Tàu
173 Nguyễn Thị Hiển 93150 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.6 270 Vũng Tàu
174 Nguyễn Văn 

Phương
93182 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 13.8 105 Vũng Tàu

175 Ngô Đăng Phẩm 93183 Cát Khánh, Phù Cát Câu 14.9 105 Vũng Tàu
176 Võ Khánh Sang 93188 Cát Khánh, Phù Cát Lưới chụp 17.1 230 Vũng Tàu
177 Nguyễn Thanh Tuấn 93192 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.7 165 Vũng Tàu
178 Trương Hữu Biện 93209 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.8 190 Vũng Tàu
179 Nguyễn Thị Hoa 93219 Cát Tiến, Phù Cát Câu 14.20 170 Vũng Tàu
180 Thái Thị Tạo 93236 Cát Khánh, Phù Cát Câu 14.3 170 Vũng Tàu
181 Nguyễn Hữu Thanh 93248 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.3 168 Vũng Tàu
182 Trần Văn Thi 93250 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.8 170 Vũng Tàu
183 Trần Văn Thơm 93282 Cát Khánh, Phù Cát Lưới vây 12.6 105 Vũng Tàu
184 Lê Đình Bưởi 93284 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.9 105 Vũng Tàu
185 Đặng Văn Hương 93328 Cát Khánh, Phù Cát Câu 13.65 250 Vũng Tàu
186 Nguyễn Thị Nga 93330 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14 230 Vũng Tàu
187 Nguyễn Thúc 

Hoàng

93339 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.9 134 Vũng Tàu
188 Trịnh Thái Bình 93367 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 200 Vũng Tàu
189 Trần Văn Hường 93388 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.6 230 Vũng Tàu
190 Đinh Công Thời 93398 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.7 230 Vũng Tàu
191 Nguyễn Xuân Cảnh 93403 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.3 230 Vũng Tàu
192 Ngô Thanh Phúc 93407 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 14.1 97 Vũng Tàu
193 Nguyễn Dợi 93409 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.6 230 Vũng Tàu
194 Trương Trùng 

Vương
93412 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.9 230 Vũng Tàu

195 Trương Đình Tân 93437 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.5 230 Vũng Tàu
196 Phan Thị Thảo 93453 Cát Tiến, Phù Cát Câu 14.90 168 Vũng Tàu
197 Nguyễn Văn Phong 93460 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 230 Vũng Tàu



198 Ngô Hồng 93467 Cát Khánh, Phù Cát Câu 14.5 230 Vũng Tàu
199 Thái Văn Dũng 93488 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.8 225 Vũng Tàu
200 Giáp Văn Hạnh 93489 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.4 250 Vũng Tàu
201 Phan Tiến Nguyên 93516 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.5 168 Vũng Tàu
202 Phù Phi Thân 93564 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 15.60 420 Vũng Tàu
203 Trịnh Minh Sỹ 93566 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.7 250 Vũng Tàu
204 Trần Lưu 93582 Cát Tiến, Phù Cát Câu 13.90 143 Vũng Tàu
205 Phạm Thị Mỹ 93592 Cát Minh, Phù Cát Câu 13.7 120 Vũng Tàu
206 Nguyễn Tám 93606 Cát Khánh, Phù Cát Lưới chụp 15.2 400 Vũng Tàu
207 Đinh Công Nhung 93615 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14 300 Vũng Tàu
208 Hồ Thái Hiền 93622 Cát Khánh, Phù Cát Mành mực 15.8 225 Vũng Tàu
209 Phan Thanh Ngưu 93625 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 250 Vũng Tàu
210 Lê Văn Xin 93634 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 14.20 300 Vũng Tàu
211 Nguyễn Văn Tân 93645 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.4 210 Vũng Tàu
212 Nguyễn Cho 93646 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.55 300 Vũng Tàu
213 Nguyễn Thị Ngô 93651 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 14.10 300 Vũng Tàu
214 Nguyễn Văn Bé 93658 Cát Minh, Phù Cát Lưới mành 14.2 400 Vũng Tàu
215 Nguyễn Thị Năm 93679 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.1 225 Vũng Tàu
216 Nguyễn Bá 93691 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.6 220 Vũng Tàu
217 Nguyễn Tấn Sáu 93696 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 17.2 168 Vũng Tàu
218 Phạm Văn Chính 93706 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.5 300 Vũng Tàu
219 Đoàn Kim Sơn 93717 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 13.1 168 Vũng Tàu
220 Nguyễn Trung 93718 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.2 245 Vũng Tàu
221 Nguyễn Thị Tuyến 93728 Cát Minh, Phù Cát Câu 14.6 190 Vũng Tàu
222 Võ Văn Lợi 93737 Cát Khánh, Phù Cát Câu cá ngừ 23.2 730 Vũng Tàu
223 Nguyễn Văn Thông 93739 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 16.7 300 Vũng Tàu
224 Trần Thị Xuân 

Quanh

93775 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 13.40 300 Vũng Tàu
225 Nguyễn Tấn Hùng 93784 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 17.3 320 Vũng Tàu
226 Nguyễn Văn 

Thưởng
93867 Cát Khánh, Phù Cát Câu 18.5 380 Vũng Tàu

227 Trần Xuân Quân 93868 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 15.05 170 Vũng Tàu
228 Trần Xuân Qui 93886 Cát Tiến, Phù Cát Câu mực 15.00 400 Vũng Tàu
229 Đỗ Cường 94113 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 15.5 270 Vũng Tàu
230 Phan Văn Tiến 94170 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.2 170 Vũng Tàu
231 Nguyễn Văn Nhựt 94233 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16 360 Vũng Tàu
232 Nguyễn Thị Việt 94262 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 15.4 360 Vũng Tàu
233 Huỳnh Văn Lanh 94294 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.7 260 Vũng Tàu
234 Thái Quang Thi 94297 Mỹ Thọ, Phù Mỹ Lưới kéo 15.2 330 Vũng Tàu
235 Nguyễn Phường 94333 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.9 260 Vũng Tàu
236 Huỳnh Văn Đậu 94369 Mỹ Thành, Phù Mỹ Lưới vây 17.3 360 Vũng Tàu
237 Nguyễn Ngang 94451 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 15.3 360 Vũng Tàu
238 Võ Văn Xinh 94469 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16.25 380 Vũng Tàu
239 Nguyễn Hiếu 94523 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.8 270 Vũng Tàu
240 Nguyễn Ngọc Thịnh 94524 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.5 320 Vũng Tàu
241 Nguyễn Thành 

Long

94531 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16.6 380 Vũng Tàu
242 Nguyễn Văn Nhựt 94533 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 15.6 360 Vũng Tàu
243 Trần Văn Linh 94574 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16 360 Vũng Tàu
244 Nguyễn Văn Mảnh 94614 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 13 190 Vũng Tàu
245 Nguyễn Văn Hoàng 94617 Mỹ Cát, Phù Mỹ Lưới vây 17.8 430 Vũng Tàu
246 Nguyễn Văn Anh 94626 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 16.5 380 Vũng Tàu
247 Nguyễn Văn Thức 94640 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.9 280 Vũng Tàu
248 Huỳnh Văn Mơi 94712 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 14.65 110 Vũng Tàu



249 Lê Hùng Cường 94767 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 14.9 168 Vũng Tàu
250 Phan Văn Khánh 94783 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 17 380 Vũng Tàu
251 Phan Văn Khiêm 94788 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 17.6 400 Vũng Tàu
252 Võ Cu 94826 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 17.1 360 Vũng Tàu
253 Nguyễn Ngọc Hòa 94837 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 17.15 380 Vũng Tàu
254 Trương Dũng 94838 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 17.9 400 Vũng Tàu
255 Nguyễn Văn Em 94861 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.2 270 Vũng Tàu
256 Lê Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn
94885 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.9 170 Vũng Tàu

257 Lê Minh Diệu 94890 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14 270 Vũng Tàu
258 Võ Thanh Bằng 94942 Mỹ Thắng, Phù Mỹ Lưới kéo 14.8 270 Vũng Tàu
259 Nguyễn Xuân Hải 94995 Mỹ Cát, Phù Mỹ Câu mực 13.3 230 Vũng Tàu
260 Thái Thành Tư 96965 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu mực 14.45 250 Vũng Tàu
261 Trần Ngà 96971 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 19.3 444 Vũng Tàu
262 Nguyễn Văn Tốt 97023 Bồng Sơn, Hoài Nhơn Câu mực 14.6 230 Vũng Tàu
263 Nguyễn Văn Châu 97061 Tam Quan Nam, Hoài 

Nhơn
Lưới vây 19.9 714 Vũng Tàu

264 Nguyễn Văn Mốt 97465 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu mực 14 180 Vũng Tàu
265 Tôn Văn Lâm 97466 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 21.2 410 Vũng Tàu
266 Lương Văn Phương 98543 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu cá ngừ 15.15 400 Vũng Tàu
267 Đỗ Quốc Lợi 98975 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu cá ngừ 15.5 270 Vũng Tàu


